
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 3 67DCKT10014 NGUYỄN THỊ LINH 67DCKT11

2 4 67DCKX10015 NGUYỄN ĐÌNH HUY 67DCKX11

3 5 67DCKX10011 PHẠM THỊ THỦY 67DCKX11

4 6 67DCKX10012 VŨ PHƯƠNG THÚY 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 19/03/2019 Ca thi: Ca 5

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh DC3QT12



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 7 67DCKT10001 Lê Mai Anh 67DCKT11

2 8 67DCKT10015 Phùng Thị Linh 67DCKT11

3 9 67DCKT10016 Nguyễn Thị Mai 67DCKT11

4 10 67DCKT10018 Nguyễn Thị Ngọc Minh 67DCKT11

5 11 67DCKT10019 Lê Thị Phương Nga 67DCKT11

6 12 67DCKT10022 Nguyễn Thị Hồng Ngát 67DCKT11

7 13 67DCKT10024 Hà Ánh Nguyệt 67DCKT11

8 14 67DCKT10027 Dương Thị Kiều Oanh 67DCKT11

9 15 67DCKT10029 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 67DCKT11

10 16 67DCKT10030 Đỗ Thị Minh Tâm 67DCKT11

11 17 67DCKT10038 Phạm Thị Mai Trang 67DCKT11

Ngày thi: 19/03/2019 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh DC3QT12

11 17 67DCKT10038 Phạm Thị Mai Trang 67DCKT11

12 18 67DCKX10005 TRAN THI HUONG 67DCKX11

13 19 67DCKX10016 PHẠM THỊ HUYỀN 67DCKX11

14 20 67DCKX10006 TỐNG QUANG KHUÊ 67DCKX11

15 21 67DCKX10007 NGUYỄN GIA LONG 67DCKX11

16 22 67DCKX10014 VŨ HẠNH PHÚC 67DCKX11

17 23 67DCKX10013 NGUYỄN VĂN TRUNG 67DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


